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ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
        Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc
              _______
  _____________________________  

   Số: 04 /2009/QĐ-UBND                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2009 

QUYẾT ĐỊNH

Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngýời nghèo 

đang sử dụng loại phýõng tiện xe ba, bốn bánh tự chế 

trên ðịa bàn thành phố

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 nãm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 nãm 2007 của Thủ týớng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kềm chế tai nạn giao thông;

Căn cứ Chỉ thị số 1405/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ týớng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quản lý xe công nông, xe cõ giới ba bánh, xe thô sõ ba, bốn bánh theo quy định tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng hai năm 2008 của Chính phủ; 

Nhằm hỗ trợ cho các đối týợng thuộc hộ nghèo ðang sử dụng các loại phýõng tiện xe ba, bốn bánh tự chế có điều kiện chuyển đổi ngành nghề khác, loại phýõng tiện khác nhằm tiếp tục ổn định đời sống, výõn lên thoát nghèo;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thýõng binh và Xã hội tại Công văn số 7594/LĐTBXH-VPB ngày 19 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về đối týợng ðýợc hỗ trợ

Ngýời nghèo (có mã số hộ nghèo giai ðoạn 2 của thành phố) ðýợc Ủy ban nhân dân phýờng - xã, thị trấn khảo sát và lập danh sách xác nhận, đang sử dụng loại phýõng tiện xe ba, bốn bánh tự chế để làm phýõng tiện mýu sinh trên ðịa bàn thành phố.

Điều 2. Về chính sách hỗ trợ

1. Chính sách hỗ trợ không hoàn lại, bao gồm:

a) Hỗ trợ ðào tạo nghề để giải quyết việc làm hoặc chuyển đổi nghề.

b) Hỗ trợ ban đầu cho hộ nghèo và hộ cận chuẩn ngheo (có mã số) (gọi tắt là hỗ trợ ban đầu).

c) Hỗ trợ 100 (một trăm) xe gắn máy hai bánh cho hộ nghèo khó khãn nhất, có thu nhập từ 5 triệu đồng/ngýời/năm trở xuống.

2. Chính sách hỗ trợ cho vay vốn lãi suất ýu ðãi và có bù lãi suất cho ngýời vay: 

a) Hỗ trợ vốn vay mua sắm phýõng tiện làm ãn sau khi học nghề (máy móc thiết bị) hoặc chuyển đổi nghề.

b) Hỗ trợ vốn vay mua xe hai hoặc bốn bánh ðýợc phép lýu hành theo quy ðịnh (thay thế xe tự chế cũ) để làm phýõng tiện làm ãn (vận chuyển khách hoặc hàng hóa).

c) Hỗ trợ vốn vay để tham gia làm việc có thời hạn ở nýớc ngoài.

Điều 3. Về mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và phýõng thức thực hiện

1. Đối với chính sách hỗ trợ không hoàn lại:

a) Về mức hỗ trợ:


- Hỗ trợ ðào tạo nghề: Áp dụng mức hỗ trợ ðào tạo nghề cho ngýời nghèo theo chýõng trình xóa đói giảm nghèo thành phố, mức hỗ trợ ðýợc căn cứ theo giá học phí của cõ sở đã đăng ký với cõ quan quản lý nhà nýớc về ðào tạo nghề, nhýng tối đa không quá 3.600.000 đồng/ngýời/khóa đối với khóa ðào tạo trung cấp và sõ cấp (kể cả ðào tạo lái xe hoặc chuyển đổi hạng của bằng lái xe để chuyển đổi nghề).

- Hỗ trợ ban đầu: Mức hỗ trợ là 7.000.000 ðồng/hộ nghèo có phýõng tiện xe. Đối với trýờng hợp hộ nghèo có nhu cầu vốn lớn hõn mức hỗ trợ ban đầu để tổ chức sản xuất-kinh doanh dịch vụ, sẽ ðýợc vay vốn bổ sung từ nguồn Quỹ Xóa đói giảm nghèo hoặc vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phýõng và ðýợc hýớng dẫn chính sách hỗ trợ bù lãi suất trong thời gian 3 năm.

- Hỗ trợ 100 xe môtô hai bánh để làm phýõng tiện sinh sống cho 100 hộ nghèo khó khãn có thu nhập thấp bình quân từ 5 triệu đồng/ngýời/năm trở xuống (15 triệu đồng/xe Honda Wave ( theo mẫu thiết kế do Công ty Honda Việt Nam sản xuất) (100 hộ nghèo này sẽ không nhận hỗ trợ ban đầu).

b) Nguồn kinh phí thực hiện:

- Nguồn ngân sách thành phố cấp cho việc hỗ trợ ðào tạo nghề nhằm chuyển đổi nghề và hỗ trợ xe môtô hai bánh cho 100 hộ nghèo có thu nhập bình quân từ 5 triệu đồng/ngýời/năm trở xuống.

- Ủy ban nhân dân quận - huyện ðýợc cân đối sử dụng nguồn ngân sách địa phýõng và tổ chức vận động từ các mạnh thýờng quân để thực hiện việc hỗ trợ ban đầu (7.000.000 đồng/hộ) cho số ngýời nghèo (hộ nghèo) có sử dụng xe ba, bốn bánh làm phýõng tiện mýu sinh, nhằm giúp họ tổ chức sản xuất - kinh doanh dịch vụ ổn định cuộc sống thoát nghèo bền vững.

c) Phýõng thức thực hiện:

- Về đào tạo nghề: Việc tổ chức dạy nghề cho đối týợng quy định tại           Điều 1 do các cõ sở dạy nghề thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức thực hiện (các trung tâm dạy nghề, các trýờng nghề, các doanh nghiệp có chức nãng ðào tạo nghề giải quyết việc làm). 

- Về hỗ trợ ban đầu cho hộ nghèo: Do Ủy ban nhân dân phýờng - xã, thị trấn lập danh sách hộ nghèo thuộc đối týợng thực hiện đề án trình Ủy ban nhân dân quận - huyện xét duyệt hỗ trợ.

- Về hỗ trợ 100 xe cho hộ nghèo có thu nhập dýới 5 triệu đồng/ngýời/năm: Giao Ủy ban nhân dân phýờng - xã, thị trấn lập danh sách hộ nghèo thuộc đối týợng thực hiện đề án đề nghị Ủy ban nhân dân quận - huyện có ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và phê duyệt (thông qua Thýờng trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố tổng hợp và ðề xuất).

2. Đối với chính sách cho vay vốn ýu ðãi: 

a) Đối với hộ nghèo có mã số (hộ khẩu KT1, KT2, KT3) ðýợc hỗ trợ vay vốn từ Quỹ xóa đói giảm nghèo (gọi tắt là Quỹ 140), mức vay tối đa không quá 50 (năm mýõi) triệu đồng/hộ. Ngoài ra, hộ nghèo có thành viên đi làm việc có thời hạn ở nýớc ngoài ðýợc vay vốn từ chýõng trình xuất khẩu lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội với mức vay tối đa không quá 30 (ba mýõi) triệu đồng/hộ.

b) Nguồn vốn vay: Từ Quỹ xóa đói giảm nghèo và các chýõng trình vay quốc gia về việc làm, cho vay hộ nghèo và xuất khẩu lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

c) Mức hỗ trợ lãi vay: 

- Đối với hộ nghèo vay vốn từ nguồn Quỹ xóa đói giảm nghèo, đýợc ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay 4%/nãm trên số dý nợ thực tế. Phần chênh lệch với lãi suất thực vay, hộ nghèo tự trả là 2%/năm; thời gian hỗ trợ lãi vay là 03 năm.

- Đối với hộ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (từ các chýõng trình quốc gia về việc làm, cho vay hộ nghèo và xuất khẩu lao động) ðýợc ngân sách thành phố hỗ trợ lãi vay với mức 5,8%/nãm trên số dý nợ thực tế. Phần chênh lệch với lãi suất thực vay hộ tự trả là 2%/năm; thời gian hỗ trợ lãi vay là 03 năm.

d) Phýõng thức thực hiện cho vay:

- Đối với Quỹ 140: Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm phýờng - xã, thị trấn thực hiện các thủ tục giải ngân vốn vay trên cõ sở ðõn vay vốn của hộ ðýợc thẩm định và phê duyệt.

- Đối với vốn vay thuộc các chýõng trình quỹ quốc gia về việc làm, cho vay hộ nghèo và xuất khẩu lao động: Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố thực hiện các thủ tục giải ngân vốn vay trên cõ sở dự án vay vốn của hộ ðýợc cõ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

đ) Thanh toán phần hỗ trợ lãi vay do Sở Tài chính trực tiếp cấp phát: 

- Đối với hộ gia đình vay vốn Quỹ 140: Hàng quý, Ủy ban nhân dân quận - huyện tạm ứng ngân sách quận - huyện để chi trả phần hỗ trợ lãi vay cho Quỹ Xóa đói giảm nghèo của Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm phýờng - xã, thị trấn nõi cho hộ vay vốn. Việc chuyển trả phần hỗ trợ lãi vay do Sở Tài chính thành phố chuyển đến Ủy ban nhân dân quận - huyện theo kế hoạch               6 tháng/lần và thực hiện quyết toán theo quy định.

- Đối với hộ gia đình vay vốn chýõng trình quốc gia về việc làm, cho vay hộ nghèo, xuất khẩu lao động thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội: Sở Tài chính trực tiếp cấp phát cho Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố theo kế hoạch 6 tháng/lần và thực hiện quyết toán theo quy định.

Điều 4. Về tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thýõng binh và Xã hội (Thýờng trực Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm) chịu trách nhiệm:

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện lập kế hoạch triển khai thực hiện đề án về cõ chế chính sách hỗ trợ và biện pháp tổ chức chuyển đổi nghề cho ngýời sử dụng phýõng tiện xe ba, bốn bánh tự chế ðýợc Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện việc ðào tạo nghề, giải quyết việc làm và cho vay vốn đối với số đối týợng trên, ðảm bảo đúng chế độ, chính sách và thời gian thực hiện theo quy định.

c) Hýớng dẫn các quận - huyện, phýờng - xã, thị trấn tổ chức xét duyệt cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo theo nhu cầu vay của đối týợng để chuyển đổi ngành nghề phù hợp.

d) Giới thiệu các cõ sở ðào tạo nghề lái xe ðào tạo nghề cho các đối týợng có nhu cầu học và thi lấy bằng lái xe phù hợp.

đ) Chủ trì và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố tổ chức thẩm định và xét duyệt dự án vay vốn.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tý chịu trách nhiệm:

a) Cân đối nguồn kinh phí và trình Ủy ban nhân dân thành phố ghi bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn nãm 2009 và các nãm về sau cho các nguồn quỹ để thực hiện đề án.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân ðối kinh phí hỗ trợ lãi vay theo chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng nãm.

c) Theo dõi, giám sát kết quả hoạt động của đề án thực hiện chính sách hỗ trợ và chuyển đổi nghề cho ngýời sử dụng phýõng tiện xe ba, bốn bánh tự chế.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tý cân ðối kinh phí hỗ trợ lãi vay theo chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng nãm.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thýõng binh và Xã hội hýớng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện về quản lý, sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí ðýợc cấp phát để thực hiện đề án.

c) Theo dõi việc cấp phát, giám sát việc chi tiêu, thanh quyết toán tài chính theo luật định. Cấp bổ sung vốn cho Quỹ quốc gia về việc làm nhằm bảo đảm nguồn vốn thực hiện theo kế hoạch nãm 2009 và các nãm về sau của các Quỹ này. 

4. Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố chịu trách nhiệm:

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thýõng binh và Xã hội thẩm định và xét duyệt dự án, chuẩn bị nguồn vốn để giải ngân.

b) Chỉ đạo điều hành các phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận - huyện thực hiện giải ngân dự án, thu hồi nợ, lãi và xử lý nợ theo đúng quy định.

c) Phối hợp với Sở Lao động - Thýõng binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Ðầu tý tổng hợp các trýờng hợp bị rủi ro để báo cáo, đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

d) Giám sát tình hình thực hiện cho vay vốn, tổng hợp báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng và hàng năm về Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan.
5. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm:

a) Giao cho Ban Xóa đói giảm nghèo và Việc làm quận - huyện chịu trách nhiệm tổ chức hýớng dẫn cho Ban Xóa đói giảm nghèo và Việc làm phýờng - xã, thị trấn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phýõng tiện của các hộ nghèo trên ðịa bàn phýờng - xã, thị trấn.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phýờng - xã, thị trấn giao cho Ban Xóa đói giảm nghèo và Việc làm phýờng - xã, thị trấn chịu trách nhiệm phối hợp với Tổ dân phố, Ban điều hành Khu phố, Ấp chịu trách nhiệm tổ chức hýớng dẫn, xem xét việc hỗ trợ ban đầu (7.000.000 đồng/hộ) kết hợp chặt chẽ với việc tý vấn cho ngýời nghèo-hộ nghèo trong việc ðào tạo nghề để chuyển đổi nghề (thông qua giải quyết việc làm) và vay vốn chuyển đổi nghề, đảm bảo phát huy đồng vốn ðýợc hỗ trợ ban đầu và vay vốn thêm ðể výõn lên thoát nghèo có hiệu quả.

c) Tổ chức vận động mạnh thýờng quân tham gia hỗ trợ ban đầu cho ngýời nghèo (hộ nghèo) sử dụng phýõng tiện xe ba, bốn bánh tự chế để mýu sinh.

d) Xem xét và ðề nghị danh sách hộ nghèo khó khãn nhất (có thu nhập từ         5 triệu đồng/ngýời/năm trở xuống) là ðối týợng ðýợc hỗ trợ thông qua Ủy ban nhân dân quận-huyệt duyệt cho từng địa phýõng gởi về Sở Lao động-Thýõng binh và Xã hội thành phố tổng hợp và phân bổ số lýợng xe Honda Wave (.

đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phýờng - xã, thị trấn thu hồi và xử lý phýõng tiện xe ba, bốn bánh của ngýời nghèo-hộ nghèo khi ðã thực hiện hỗ trợ ban đầu.

e) Chỉ đạo Phòng Tài chính quận - huyện nhận điều tiết từ Sở Tài chính và cung cấp kinh phí hỗ trợ ban đầu cho các đối týợng; tạm ứng tiền hỗ trợ lãi vay cho Ban Xóa đói giảm nghèo và Việc làm quận - huyện, phýờng - xã, thị trấn để thực hiện hoạt động quản lý nguồn vốn vay từ Quỹ 140. Thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

g) Chỉ đạo Phòng Lao động-Thýõng binh và Xã hội phối hợp với trung tâm dạy nghề, các trýờng nghề của quận - huyện, các doanh nghiệp trên ðịa bàn và các trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức rà soát lập danh sách ngýời sử dụng phýõng tiện xe ba, bốn bánh tự chế có nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm. Qua ðó, tổ chức tý vấn, hýớng dẫn chuyển đổi nghề hoặc giới thiệu việc làm cho ngýời sử dụng phýõng tiện xe ba, bốn bánh tự chế trên ðịa bàn.

h) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và ðôn ðốc các cõ sở dạy nghề thực hiện việc ðào tạo nghề cho đối týợng trên.

6. Cõ sở dạy nghề (kể cả doanh nghiệp) trên ðịa bàn thành phố chịu trách nhiệm: Tổ chức tý vấn, tuyển sinh, dạy nghề theo đúng đối týợng và chất lýợng. 
7. Các Trung tâm giới thiệu việc làm và doanh nghiệp: Tổ chức đối thoại, hýớng dẫn ngýời lao động tham gia học nghề. Trên cõ sở đó, giải quyết việc làm phù hợp với khả nãng làm việc của ngýời lao động.


Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.


Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thýõng binh và Xã hội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tý, Giám ðốc Sở Tài chính, Giám ðốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố, Thủ trýởng các Sở - Ban - Ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phýờng - xã, thị trấn, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nõi nhận:



  
        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Nhý Ðiều 6;                                                                                     KT. CHỦ TỊCH


- Thủ týớng Chính phủ;



 PHÓ CHỦ TỊCH THÝỜNG TRỰC
- Văn phòng Chính phủ;



- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tý;

- Bộ Lao động - Thýõng binh và Xã hội;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; 
(Đã ký)


- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tý pháp;
- Thýờng trực Thành ủy; 
                                                              Nguyễn Thành Tài 
- Thýờng trực HÐND thành phố;


- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;

- VP Ðoàn Ðại biểu Quốc hội TP;

- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;

- Các Đoàn thể thành phố;

- Các Ban HÐND thành phố;

- VPHĐ-UB: Các PVP;

- Các Phòng Chuyên viên;

- Lýu:VT, (ĐTMT-Thg) H.


